
UBND HUYỆN THANH TRÌ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
Năm học 2022-2023 

MÔN: TOÁN 9 
Thời gian: 90 phút  

Bài 1. (2,0 điểm):  Cho 𝐴𝐴 =
√𝑥𝑥√𝑥𝑥−4 , 𝐵𝐵 =

𝑥𝑥+4𝑥𝑥−16 +
1√𝑥𝑥+4 với 𝑥𝑥 > 0, 𝑥𝑥 ≠ 16  

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9                                                                                      

b) Rút gọn  
𝐵𝐵𝐴𝐴 

c) Chứng minh rằng   
𝐵𝐵𝐴𝐴  <  2   

Bài II: (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 

 Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với một vận tốc đã định. Nếu vận tốc tăng thêm 10 
km/h thì thời gian đi được sẽ giảm 1 giờ. Nếu vận tốc giảm bớt 20 km/h thì thời gian 
đi sẽ tăng thêm 4 giờ. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô. 

Bài III: (2,0 điểm)    

1) Giải hệ phương trình: 

⎩⎪⎨
⎪⎧2√𝑥𝑥 − 3 − 4�𝑦𝑦 − 1

= 5

3√𝑥𝑥 − 3 +
16�𝑦𝑦 − 1

= 13

 

2) Cho hệ phương trình: � 𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑦𝑦 = 𝑚𝑚 + 1𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 3𝑚𝑚 −  1
   với m là tham số 

  a, Giải hệ phương trình với m = 2 

  b, Tìm giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x, y) thỏa mãn x + y = 5 

Bài IV:(3,5 điểm) Cho đường tròn (O, R), BC là dây không đi qua tâm. Các tiếp 

tuyến của đường tròn tâm O tại B và C cắt nhau ở điểm A. Lấy M thuộc cung nhỏ 

BC. Kẻ MI, MK, MH lần lượt vuông góc với BC, AB, AC. Chứng minh rằng: 

1. Tứ giác BIMK nội tiếp đường tròn. 

2. Chứng minh: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼� = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐻𝐻�      và    MH.MK = MI2. 

3. Gọi BM cắt KI tại E, CM cắt IH tại F. Chứng minh: FE // BC và FE là tiếp tuyến 

của đường tròn ngoại tiếp tam giác MHF 

Bài V: (0.5 điểm) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x + y + z =  3 

Chứng minh rằng: 
2 2 2

1 1 1 3

2x x y y z z
+ + ≥

+ + +
 

 
----HẾT---- 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

Bài Ý Nội dung Điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài I 

2,0 điểm 

1) 

Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9           0,5 

Thay x = 9 (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức 𝑨𝑨 0,25 

Tính được A= 
3

3
3 4

= −
−

 0,25 

2) 

Rút gọn biểu thức     𝐵𝐵𝐴𝐴 1,0 

( )( ) ( )( )
4 4

: :
44 4 4 4

x x x
B A

xx x x x

 + − = +
  −− + + − 

 0,25 

=
𝑥𝑥 + √𝑥𝑥�√𝑥𝑥 − 4��√𝑥𝑥 + 4� .

√𝑥𝑥 − 4√𝑥𝑥  
0,5 

 

                  =
√𝑥𝑥 + 1√𝑥𝑥 + 4

 0,25 

3) 

Chứng minh rằng 
𝐵𝐵𝐴𝐴  <  2   0,5 

Xét hiệu:   𝐵𝐵𝐴𝐴  −  2 =  
√𝑥𝑥 + 1√𝑥𝑥 + 4  –  2= 

− √𝑥𝑥  − 7√𝑥𝑥 + 4  

 

0,25 

Nhận xét √𝑥𝑥  −  7 <  0 

                 √𝑥𝑥  +  4 >  0 ⟺   
𝐵𝐵𝐴𝐴  –  2 < 0 ⟺   
𝐵𝐵𝐴𝐴 < 2 

0,25 

 

 

 

 

 

Bài II 

2,0 điểm 

 

 Gọi vận tốc của ô tô dự định đi là x (x > 20, km/h) 
Gọi thời gian ô tô đi dự định là y (y> 1, h)  

 0.25 

  

 Vận tốc ô tô khi tăng thêm 20km/h là x+10 (km/h) 
Thời gian ô tô khi đi giảm 1h là y-1 (h) 
    ( x + 10 ).( y – 1 ) = xy   (1)    

 

  

0.5 

Vận tốc ô tô khi giảm bớt 200km/h là x- 10 (km/h) 
Thời gian ô tô khi đi tăng thêm 1h là y+1 (h) 

( x - 20 ).( y + 4 ) = xy   (2)                                                                      

0.5 

 



 

 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình � ( x +  10 ). ( y –  1 )  =  xy   (1)   

( x −  20 ). ( y +  4 )  =  xy   (2)  
 

Giải hệ PT đúng tìm ra được x = 50, y = 6           

 

 

0.5 

Kết luận đúng 0.25 

 

 

 

 

 

Bài III 

2,0 điểm 

1) 

  Giải hệ phương trình:  

⎩⎪⎨
⎪⎧2√𝑥𝑥 − 3 − 4�𝑦𝑦 − 1

= 5

3√𝑥𝑥 − 3 +
16�𝑦𝑦 − 1

= 13

 

 

1 

ĐKXĐ: x ≥ 3, y ≥ 0 , y ≠ 1 0,25 

Giải hệ tìm được √𝑥𝑥 −  3 = 3 và �𝑦𝑦 − 1 = 4 0,5 

Từ đó ta tìm được 𝑥𝑥 = 12; 𝑦𝑦 = 25. (thỏa mãn ĐKXĐ). 0,25 

2)  

A, Giải hệ phương trình với m = 2 

 

0,5 

Giải ra được y = 1/3 hoặc x=7/3 0,25 

Kết luận được với m =2 hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x,y) là  

(7/3;1/3) 

0,25 

  

Cho hệ phương trình: � 𝑥𝑥 + 𝑚𝑚𝑦𝑦 = 𝑚𝑚 + 1𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 3𝑚𝑚 −  1
   với m là tham số. 

Tìm giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  (x, y) thỏa mãn 

x+y=5 

0,5 

- Tìm được điều kiện  m ≠ ± 1 để hệ pt có nghiệm. 

- Tìm được 𝑥𝑥 =
3𝑚𝑚+1𝑚𝑚 + 1, y = 

𝑚𝑚 − 1𝑚𝑚 + 1 

0,25 

 

- Tìm được m = -5( T/m)  để x + y = 5 0,25 



Bài IV 

3,5 điểm 

 

 

Hình vẽ đúng: 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

1) 

 

Chứng minh được tứ giác BKMI nội tiếp 
1 

2)  

 

- Chứng minh tứ giác CMHI nội tiếp 

1,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

- Chứng minh được:  𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼� = 𝑀𝑀𝐵𝐵𝐼𝐼� = 𝑀𝑀𝐶𝐶𝐻𝐻� = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐻𝐻�  0,5 

- Chứng minh được:  𝑀𝑀𝐼𝐼𝐸𝐸� = 𝑀𝑀𝐵𝐵𝑀𝑀� = 𝑀𝑀𝐶𝐶𝐵𝐵� = 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐼𝐼� - 0.25 

- Chứng minh được: ΔMIH ~ΔMKI (g - g) 0.25 

 => MI2 = MH. MK 0.25 

3 
Gọi BM cắt KI tại E, CM cắt IH tại F. Chứng minh: FE // BC và FE 
là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MHF 
 

1 

3)  

Cm được:   𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸� = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀� + 𝐻𝐻𝐼𝐼𝑀𝑀 =� 12 𝑠𝑠đ𝑀𝑀𝐵𝐵 +
12 𝑠𝑠đ 𝑀𝑀𝐶𝐶 

                   𝐸𝐸𝑀𝑀𝐸𝐸� =  
12 𝑠𝑠đ 𝐵𝐵𝐶𝐶 

   =>𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸� + 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐸𝐸�  = 1800 

Từ đó chứng minh tứ giác EIFM nội tiếp được 

0.25 

=>  𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸� =  𝑀𝑀𝐼𝐼𝐸𝐸�  
Mà  𝑀𝑀𝐼𝐼𝐸𝐸� =  𝑀𝑀𝐵𝐵𝐼𝐼�    =>  𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸� =  𝑀𝑀𝐵𝐵𝐼𝐼�   
                                       hai góc ở vị trí đồng vị => EF//BC 

0.25 

K

H

I

AO

B

C

M

E

F

K

H

I

AO

B

C

M



- Kẻ Fx là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MFH  
            => 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑥𝑥� =  𝑀𝑀𝐻𝐻𝐸𝐸�   
Mà 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐸𝐸� = 𝑀𝑀𝐶𝐶𝐼𝐼 �  (do tg MHCI nội tiếp) 
       𝑀𝑀𝐶𝐶𝐼𝐼 � = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸�   (hai góc đồng vị) 
Nên   => 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑥𝑥� = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸�    
          => Fx trùng FE 
         => FE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MFH 

 

0,25 

 

0,25 

Bài V: 

(0.5điểm)  

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x + y + z =  3 

Chứng minh rằng: 
2 2 2

1 1 1 3

2x x y y z z
+ + ≥

+ + +
 

0,5 

 

 

 Đặt  

2 2 2

1 1 1 1 1 1

( 1) ( 1) ( 1)

1 1 1 1 1 1

1 1 1

P
x x y y z z x x y y z z

x y z x y z

= + + = + +
+ + + + + +

   
= + + − + +   + + +   

 

+ Với a, b, c dương. Áp dụng bất đẳng thức 
1 1 1 9 1 1 4

;
a b c a b c a b a b
+ + ≥ + ≥

+ + +  

( Dấu “ = ” xảy ra khi a = b = c ) Ta có: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1
. 1 ; . 1 ; . 1

1 4 1 4 1 4

1 1 1 1 1 1 1
3

1 1 1 4

x x y y z z

x y z x y z

    ≤ + ≤ + ≤ +    + + +    
 

⇒ + + ≤ + + + + + +  

  

Dấu “ = ” xảy ra khi x = y = z= 1 

3 1 1 1 3 3 9 3
.

4 4 4 4

3

2

P
x y z x y z

P

 
≥ + + − ≥ −  + + 

≥

 

Dấu “ = ” xảy ra khi x = y = z= 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 
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ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM 

  

Bài Ý Đáp án Biểu 
điểm 

Bài 1 

2,0 
điểm 

1) Thay 𝑥𝑥 = 25(TM ĐKXĐ) vào A ta có  0,25 

Thay vào biểu thức A  tính được A = 256  0,25 

2)  𝐵𝐵 =  
3√𝑥𝑥 + 1

− 1√𝑥𝑥 − 1
+

𝑥𝑥 + 5

(√𝑥𝑥 − 1)(√𝑥𝑥 + 1)
 0,25 

𝐵𝐵 =  
3�√𝑥𝑥 − 1� − �√𝑥𝑥 + 1� + 𝑥𝑥 + 5

(√𝑥𝑥 + 1)(√𝑥𝑥 − 1)
 0,25 

 𝐵𝐵 =
𝑥𝑥 + 2√𝑥𝑥 + 1

(√𝑥𝑥 + 1)(√𝑥𝑥 − 1)
 0,25 

 𝐵𝐵 =
(√𝑥𝑥 + 1)2

(√𝑥𝑥 + 1)(√𝑥𝑥 − 1)
=

√𝑥𝑥 + 1√𝑥𝑥 − 1
 0,25 

3) 
 

 

 

𝑃𝑃 =
𝑥𝑥√𝑥𝑥−1. Theo đề bài 𝑃𝑃 ≤ 4 < =>  

𝑥𝑥√𝑥𝑥−1 ≤ 4 <=>
(√𝑥𝑥−2)2√𝑥𝑥−1 ≤ 0  0,25 

(√𝑥𝑥−2)2√𝑥𝑥−1 ≤ 0 < => 0 ≤ 𝑥𝑥 < 1 ℎ𝑜𝑜ặ𝑐𝑐 𝑥𝑥 = 4. 

 Kết hợp ĐKXĐ: 0 ≤ 𝑥𝑥 < 1 ℎ𝑜𝑜ặ𝑐𝑐 𝑥𝑥 = 4 

 

0,25 

 

Bài 2 

2,0 
điểm 

 
Gọi chiều dài, chiều rộng của hcn là x ,y (m),( 𝑥𝑥 > 5; 𝑦𝑦 > 2; 𝑥𝑥 > 𝑦𝑦) 

 

0,25 

Lập luận ra diện tích hcn là xy (m2) 0,25 

Lập được phương trình: ( x + 3)( y -2) = xy 0,25 

Lập được phương trình: ( x - 3)( y + 3) = xy 0,25 

Đưa về hpt và giải ra được x = 15 ; y = 12  0,75 

Kết luận:  0,25 

Bài 3 

2,5điể
m 

1) 
 

 

ĐKXĐ : 𝑥𝑥 ≥ 1 0,25 

HPT {3√𝑥𝑥 − 1 + 2𝑦𝑦 = 13 2√𝑥𝑥 − 1 −  𝑦𝑦 = 4  

 Giải HPT tìm được {√𝑥𝑥 − 1 = 3 𝑦𝑦 = 2  
0,5 

Kết hợp đk và kết luận nghiệm (10; 2) 0,25 

2a 

 

 

1) Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0 

Giải phương trình với m = 3 

Thay m = 3 đưa đc về pt x2 – 3x + 2 = 0 

0,25 

Giải pt tìm được x = 1; x = 2  0,25 

2b 

 

Tìm được đk để pt có hai nghiệm phân biệt là 𝑚𝑚 ≠ 2 0,5 

Giải tìm ra m = 0 để 𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22 = 2 

Nếu không loại TH m = 2 vẫn trừ 0,25 
0,5 

  



Bài 4 

3,5 
điểm 

1) Chứng minh tứ giác AIEC nội tiếp. (1,0 điểm) 
Vẽ hình đúng câu a) 0,25 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐵𝐵� = 900 
(góc nội tiếp chăn nửa đt) 0,25 𝐸𝐸𝐻𝐻𝐵𝐵� = 900 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐵𝐵�  +𝐸𝐸𝐻𝐻𝐵𝐵�  =900 +  900  = 1800 

Mà 2 góc này ở vị trí đối 
0,25 

Suy ra tứ giác BDEH nội tiếp. 0,25 

 

 

 

 

 

 

2) Chứng minh: 𝐻𝐻𝐸𝐸. 𝐻𝐻𝐶𝐶 = 𝐻𝐻𝐴𝐴. 𝐻𝐻𝐵𝐵(1,0 điểm) 
Chứng minh 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐻𝐻� = 𝐻𝐻𝐵𝐵𝐶𝐶�  (tứ giác BHED nội tiếp) 0,25 

Suy ra ∆𝐴𝐴𝐸𝐸𝐻𝐻 đồng dạng với ∆𝐶𝐶𝐵𝐵𝐻𝐻 (g-g) 0,25 

Từ đó 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 =
𝐸𝐸𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 0,25 

=> 𝐻𝐻𝐸𝐸. 𝐻𝐻𝐶𝐶 = 𝐻𝐻𝐴𝐴. 𝐻𝐻𝐵𝐵 (đpcm) 0,25 

3) I thuộc đường tròn (O) và DA là tia phân giác của góc IDH (1 điểm) 
Chứng minh E là trực tâm tam giác ABC  => BE vuông góc AC (1) 0,25 

Tứ giác CIED nội tiếp nên IE vuông góc AC (2).  
Từ (1), (2) suy ra B, E, I thẳng hàng, dẫn đến BI vuông góc AI  và I ∈ (𝑂𝑂)  

0,25 

Chứng minh 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐴𝐴� = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐸𝐸� = 𝐼𝐼𝐵𝐵𝐴𝐴� = 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐻𝐻�  

  
0,25 

Suy ra DA là tia phân giác của 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐴𝐴�  0,25 

Bài 5 

0,5 
điểm 

 Ta có 
( ) ( )9 2 2 4 1 1 4 2.

2

a bab a b a b a b+
= + + + ≤ + + + + + ⇒ + ≥

 (1) 0.25 

  Áp dụng bất đẳng thức Cô si: 

( ) ( )
4 4

2 2
2 2

a bT b a a b a b a b
b a

   
= + + + − + ≥ + − +   
     

Vì 

( )2

2 2

2

a b
a b

+
+ ≥

 nên ( ) ( ) ( )( )2
1T a b a b a b a b≥ + − + = + + −  (2) 

Từ (1) và (2) suy ra min 2 1.T a b= ⇔ = =   

0,25 

Lưu ý:  - Điểm toàn bài để lẻ đến 0,25. 
  - Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II 
                  NÔNG CỐNG                                            Năm học: 2022- 2023 
                                                         Môn: Toán - Lớp 9 (Thời gian làm bài: 90  phút) 
Họ và tên học sinh:......................................................Lớp:........................... 
Trường THCS:.................................................................................................. 

Số báo danh Giám thị 
................................. 

Giám thị 
.................................. 

Số phách 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)  
        Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 

        Câu 1. Cặp số(1;-2) là một nghiệm của phương trình nào sau đây? 

      A.    2x – y = 0              B.      2x + y  = 1          C. x – 2y = 5                D.  x – 2y = –3  

Câu 2. Điểm M (-1;2) thuộc đồ thị hàm số y= ax2 khi a bằng : 
     A. a = -2                        B.  a = 2      C. a = 4          D. a =-4 

Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai? 

     A. 2 2 5 0x x− − =         B.  32 5 2 0x x+ − =      C. 2 3 0x + =               D. 2 1 4 0x
x

+ + =  

Câu 4. Phương trình 4x2 + 4(m- 1) x + m2 +1 = 0 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi : 
     A. m > 0                        B. m < 0      C. m ≤0         D. m ≥  0 

Câu 5. Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là : 
     A. 1200            B. 900        C. 300          D. 600 

Câu 6.  
Cho hình vẽ bên 

 

 

 

Các góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ AB  là: 
A. Góc ADB và góc AIB.                                         B. Góc ACB và góc AIB. 
C. Góc ACB và góc BAC.                                        D. Góc ADB và góc ACB. 
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
Câu 1. ( 1.5 điểm):  Giải  phương trình và hệ phương trình sau: 

  a.   




=+
=−
52

423

yx

yx
                                                  b.  x2 + x - 6 = 0   

Câu 2. (1,5 điểm) :  Cho Parabol (P) = 2y x  và  đường thẳng (D): y = 4x + 2m.  

a)  Với giá trị nào của m thì (D) tiếp xúc với (P). 
b) Với giá trị nào của m thì (D) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.  

     Tìm toạ độ giao điểm khi =
3

m
2

 

.Câu 3. (3  điểm) :  Cho đường tròn (O;R); AB và CD là hai đường kính khác nhau của đường 
tròn. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O;R) cắt các đường thẳng AC, AD thứ tự tại E và F. 
         a) Chứng minh tứ giác ACBD là hình chữ nhật. 
         b) Chứng minh ∆ACD ~  ∆CBE  
         c) Gọi S, S1, S2 thứ tự là diện tích của ∆AEF, ∆BCE và ∆BDF.  

             Chứng minh: 1 2S S S+ = .  

Điểm Giám khảo 

................................. 
Giám khảo 

.................................. 
Số phách 

 Đề A 



       
               HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)  
 

   
   

 

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
Câu Ý  Điểm 

 

a) 





=+
=−
52

423

yx

yx
⇔





=+
=−

1024
423

yx

yx
⇔





=+
=

52

147

yx

x
 

⇔




=+
=

52.2

2

y

x
⇔





=
=

1
2

y

x
 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x;y) = (2;1) 

0,75 

Câu 1 

(1.5điểm) 
b) 21 4.1.( 6) 25 5∆ = − − = ⇒ ∆ =  

Vì ∆  〉  0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:  

1
1 5

2
2

x
− +

= = ;    2

1 5
3

2
x
− −

= −  

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1 = 2 ; x2 = -3 

0,75  

 

 

a) Hoành độ giao điểm giữa Parabol (P) y = x2 với đường thẳng (D) 
y = 4x + 2m là nghiệm của phương trình:        x2 = 4x + 2m  
                                                                     ⇔ x2 – 4x – 2m = 0   (*) 
∆' = b'2 – ac   = (–2)2 – (–2m)   = 4 + 2m 

(D) tiếp xúc với (P) <=> Phương trình (*) có nghiệm kép<=> ∆' = 0 

<=> 4 + 2m = 0<=> m = –2 

Vậy với m = –2 thì (D) tiếp xúc với (P). 

0,75 

Câu 2 

(1,5điểm) 
b)  

D) cắt (P) tại hai điểm phân biệt <=> Phương trình (*) có hai nghiệm 
phân biệt   <=> ∆' > 0<=> 4 + 2m > 0<=> m > –2 

Vậy với m > –2 thì (D) cắt (P) tại hai điểm phân biệt. 

Khi =
3

m
2

 thì hoành độ giao điểm của A, B là nghiệm của phương 

trình: 
 x2 – 4x – 3 =0 

 ∆' = b'2 – ac   = (–2)2 – 1(–3)   = 4 + 3    =  7 ∆ =; ' 7  

− + ∆
= = +

1

b' '
x 2 7

a        

− − ∆
= = −

2

b' '
x 2 7

a  

Thay x1 =2 + 7  vào ta đuợc y1 = 11 +4 7             

Thay x2 =2 – 7  vào ta đuợc y2 = 11 –4 7  

    Từ đó suy ra toạ độ giao điểm A, B của (P)  và (D) là 

               :A(2 + 7 ; 11 +4 7 ); B(2 − 7 ; 11 – 4 7 ) 

0,75 

 

 

 
 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án C B A B D D 

 Đề A 



 

Câu 3 

(3 điểm) 

a)  

 Tứ giác ACBD có hai đường 
chéo AB và CD bằng nhau và cắt 
nhau tại trung điểm của mỗi 
đường, suy ra ACBD là hình chữ 
nhật 
 

FE

O
D

C

B

A

  

1.0 

 

b)  Tứ giác ACBD là hình chữ nhật suy ra 
  0CAD BCE 90= = (1). Lại có  1CBE

2
= sđBC (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây 

cung);  1ACD
2

= sđAD (góc nội tiếp), mà  BC AD= (do BC = 

AD)  CBE ACD⇒ = (2). Từ (1) và (2) suy ra ∆ACD ~ ∆CBE (g-g) 
 

 

1.0 

 

c) 
 Do CB // AF nên ∆CBE ~ ∆AFE, suy ra: 

2

1
2

S EB
S EF
=    

1S EB
S EF

⇒ = . Tương tự ta có 2S BF
S EF

= . Từ đó suy ra:  

1 2S S 1
S S
+ = ⇒ 1 2S S S+ = . 

 

1.0 

Câu4 

(1 điểm) 

 6 7 2 2 4 5B 8x 18y 8x 18y 8 12 23 43
x y x y x y

    = + + + = + + + + + ≥ + + =     
     

 

Dấu bằng xảy ra khi ( ) 1 1x;y ;
2 3

 =  
 

. 

Vậy Min B là 43 khi ( ) 1 1x;y ;
2 3

 =  
 

 

1.0 

Lưu ý: Bài hình, học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm điểm.  
Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II 
                  NÔNG CỐNG                                            Năm học: 2022- 2023 
                                                         Môn: Toán - Lớp 9 (Thời gian làm bài: 90  phút) 
Họ và tên học sinh:......................................................Lớp:........................... 
Trường THCS:.................................................................................................. 

Số báo danh Giám thị 
................................. 

Giám thị 
.................................. 

Số phách 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)  
        Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau: 

        Câu 1. Cặp số(-2;1) là một nghiệm của phương trình nào sau đây? 

      A.    2x + y = 0             B.      2x + y  = -3          C. x + 2y = 5                D.  x + 2y = –3  

Câu 2. Điểm M (1;- 2) thuộc đồ thị hàm số y= ax2 khi a bằng : 
     A. a = -4                        B.  a = 4      C. a = - 2          D. a = 2 

Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai? 

     A. 2 1 1 0x
x

+ − =           B.  3 5 2 0x x− + =        C. 2 3 0x − =                D.  2 2 5 0x x+ + =   

Câu 4. Phương trình  x2 + 2(m+ 1) x + m2 +1 = 0 có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi : 
     A. m > 0                        B. m < 0      C. m ≤0         D. m ≥  0 

Câu 5. Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn cung 1400 có số đo là : 
     A. 1400            B. 900        C. 700          D. 400 

Câu 6.  
Cho hình vẽ bên 

 

 

 

Các góc nội tiếp cùng chắn cung nhỏ AB  là: 
     A. Góc ADB và góc ACB                                     B. Góc ACB và góc BAC.                                         
     C. Góc ACB và góc AIB.                                      D.  Góc ADB và góc AIB  
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
Câu 1. ( 1.5 điểm):  Giải  phương trình và hệ phương trình sau: 

  a.   
2 5

2 3 4
x y

x y

+ =
 − = −

                                                  b.  x2 + x - 12 = 0   

Câu 2. (1,5 điểm) :  Cho Parabol (P) = 2y x  và  đường thẳng (D): y = 4x + 2n.  

a)  Với giá trị nào của n  thì (D) tiếp xúc với (P). 
b) Với giá trị nào của  n thì (D) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.  
     Tìm toạ độ giao điểm khi n = 3

2
  

.Câu 3. (3  điểm) :  Cho đường tròn (O;R); AB và CD là hai đường kính khác nhau của đường 
tròn. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O;R) cắt các đường thẳng AC, AD thứ tự tại E và F. 
         a) Chứng minh tứ giác ACBD là hình chữ nhật. 
         b) Chứng minh ∆ACD ~  ∆CBE  
         c) Gọi S, S1, S2 thứ tự là diện tích của ∆AEF, ∆BCE và ∆BDF.  
             Chứng minh: 1 2S S S+ = .  

Điểm Giám khảo 

................................. 
Giám khảo 

.................................. 
Số phách 

 Đề B 



 
 
               HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)     
 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án B C D A C A 

 
  II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
Câu Ý  Điểm 

 

a) 2 5
2 3 4
x y

x y

+ =
 − = −

⇔
2 4 10
2 3 4
x y

x y

+ =
 − = −

⇔
7 14
2 3 4
y

x y

=
 − = −

 

⇔
2

2 3.2 4
y

x

=
 − = −

⇔
1
2

x

y

=
 =

 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x;y) = (1;2) 

0,75 

Câu 1 

(1.5điểm) 
b) 21 4.1.( 12) 49 7∆ = − − = ⇒ ∆ =  

Vì ∆  〉  0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:  

1
1 7

3
2

x
− +

= = ;    2

1 7 4
2

x
− −

= −  

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1 = 3 ; x2 = -4 

0,75  

 

 

a) Hoành độ giao điểm giữa Parabol (P) y = x2 với đường thẳng (D) 
y = 4x + 2n là nghiệm của phương trình:        x2 = 4x + 2n  

                                                                     ⇔ x2 – 4x – 2n = 0   (*) 
∆' = b'2 – ac   = (–2)2 – (–2n)   = 4 + 2n 

(D) tiếp xúc với (P) <=> Phương trình (*) có nghiệm kép<=> ∆' = 0 

<=> 4 + 2n = 0<=> n = –2 

Vậy với n = –2 thì (D) tiếp xúc với (P). 

0,75 

Câu 2 

(1,5điểm) 
b)  

D) cắt (P) tại hai điểm phân biệt <=> Phương trình (*) có hai nghiệm 
phân biệt   <=> ∆' > 0<=> 4 + 2n > 0<=> n  > –2 

Vậy với n  > –2 thì (D) cắt (P) tại hai điểm phân biệt. 
Khi n = 3

2
  thì hoành độ giao điểm của A, B là nghiệm của phương 

trình: 
 x2 – 4x – 3 =0 

 ∆' = b'2 – ac   = (–2)2 – 1(–3)   = 4 + 3    =  7 ∆ =; ' 7  

− + ∆
= = +

1

b' '
x 2 7

a        

− − ∆
= = −

2

b' '
x 2 7

a  

Thay x1 =2 + 7  vào ta đuợc y1 = 11 +4 7             

Thay x2 =2 – 7  vào ta đuợc y2 = 11 –4 7  

    Từ đó suy ra toạ độ giao điểm A, B của (P)  và (D) là 

0,75 

 

 

 
 

 Đề B 



               :A(2 + 7 ; 11 +4 7 ); B(2 − 7 ; 11 – 4 7 ) 

 

Câu 3 

(3 điểm) 

a)  

 Tứ giác ACBD có hai đường 
chéo AB và CD bằng nhau và cắt 
nhau tại trung điểm của mỗi 
đường, suy ra ACBD là hình chữ 
nhật 
: 

FE

O
D

C

B

A

  

1.0 

 

b)  Tứ giác ACBD là hình chữ nhật suy ra 
  0CAD BCE 90= = (1). Lại có  1CBE

2
= sđBC (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây 

cung);  1ACD
2

= sđAD (góc nội tiếp), mà  BC AD= (do BC = 

AD)  CBE ACD⇒ = (2). Từ (1) và (2) suy ra ∆ACD ~ ∆CBE (g-g) 
 

 

1.0 

 

c) 
 Do CB // AF nên ∆CBE ~ ∆AFE, suy ra: 

2

1
2

S EB
S EF
=    

1S EB
S EF

⇒ = . Tương tự ta có 2S BF
S EF

= . Từ đó suy ra:  

1 2S S 1
S S
+ = ⇒ 1 2S S S+ = . 

 

1.0 

Câu4 

(1 điểm) 

  

A = 8a + 6

a
 + 18b + 7

b
 = 28a

a
 + 
 

 + 
218b
b

 + 
 

 + 
4 5
a b

 + 
 

 ≥  8 + 12 23 = 43 

 

Dấu bằng xảy ra khi  (a; b ) = 1 1;
2 3

 
 
 

  . 

Vậy Min A  là 43 khi (a; b ) = 1 1;
2 3

 
 
 

   

1.0 

Lưu ý: Bài hình, học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm điểm. Học 
sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 

 

 

 

 











PHÒNG GD-ĐT QUẬN BA ĐÌNH 
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH 

 
 

(Đề gồm 01 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
Năm học 2022- 2023 

Môn: TOÁN 9 
Ngày kiểm tra: 30/03/2023 
Thời gian làm bài: 120 phút  

Bài I: (2 điểm) Cho biểu thức: 
2

3

x
A

x
=

+
 và 

15 2 3
:

25 5 5

x x
B

x x x

 − +
= +  − + − 

  (ĐKXĐ: x ≥ 0; x ≠ 25) 

a) Tính giá trị của biểu thức A khi 9=x ; 

b) Chứng minh: 
1

3
B

x
=

+
; 

c) Tìm x để − > −A B A B . 

Bài II: (2 điểm) 

1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 

Theo kế hoạch, hai Tổ sản xuất phải làm được 330 sản phẩm. Nhưng khi thực hiện, do Tổ 1 làm vượt 
mức kế hoạch 10%, Tổ 2 làm giảm 15% so với mức kế hoạch nên cả hai Tổ làm được 318 sản phẩm. 
Tính số sản phẩm mà mỗi Tổ phải làm theo kế hoạch. 

2) Một sân vận động có đường chạy đua dài 400m (hình 
bên). Đường chạy gồm các đoạn AB, CD và hai cung tròn 
có đường kính là BC và AD. Biết ABCD là hình chữ nhật 
và AB = 100m. Tính độ dài đường kính BC (lấy π ≈ 3,14; 

kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)  
Bài III: (2,5 điểm) 

1) Giải hệ phương trình: 

5
2 1 3

1

2
1 3

1

x
y

x
y

 − − = − −

 − + =
 −

 

2) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): 6= − +y x  và parabol (P): 2=y x . 

a) Xác định tọa độ giao điểm A, B của (d) và (P) biết < BAx x ;  

b) Vẽ (d) và (P). Gọi I là giao điểm của đường thẳng (d) với trục tung. Chứng minh rằng: 
3AOI BOIS S∆ ∆− =  (đvdt). 

Bài IV (3 điểm) Cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính 2=AB R . Kẻ hai tiếp tuyến Ax, By với nửa đường 
tròn. Gọi M là trung điểm của OA và lấy điểm N thuộc nửa đường tròn sao cho NA < NB. Đường thẳng đi 
qua N và vuông góc với MN cắt Ax, By lần lượt tại C và D.  

a) Chứng minh tứ giác MNDB nội tiếp; 

b) Chứng minh:  =ANM BND  và AC.BD = AM.BM = 
23

4
R

; 

c) Xác định vị trí của N trên nửa (O) sao cho diện tích ∆ CMD đạt giá trị nhỏ nhất. 

Bài V: (0,5 điểm) Giải phương trình: 
22 2 2 4 2(3 )x x x x+ + − + − = −  

100m B

C

A

D

ĐỀ CHÍNH THỨC 



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN 9 – PCT (2022-2023) 

Bài Nội dung Điểm 

  I 2

3

x
A

x
=

+
 và 

15 2 3
:

25 5 5

x x
B

x x x

 − +
= +  − + − 

  (ĐKXĐ: x ≥ 0; x ≠ 25) 
 
    2,0 

a) Tính giá trị của biểu thức A khi  x = 9

 

    0,5 

 Thay x = 9 (TMĐK) vào biểu thức A ta có :  

  

2 9 6
1

63 9
A = = =

+
 

Vậy khi x = 9 thì A = 1   

 
  0,25 

 

 

  0,25 

b) Chứng minh : 
1

3
B

x
=

+
 

     1 

                     

15 2 3
:

25 5 5

x x
B

x x x

 − +
= +  − + − 

 

( )( )
15 2 3

:
5 55 5

x x
B

x xx x

 − + = +
 + −− +   

( )( )
15 2 10 3

:
55 5

x x x
B

xx x

− + − +
=

−− +  

( )( )
5 5

.
35 5

x x
B

xx x

+ −
=

+− +  

1

3
B

x
=

+
 (đpcm) 

 
 
 
 
0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

c) Tìm x để A B A B− > −   0,5  

2 1 2 1

3 3 3

x x
A B

x x x

−
− = − =

+ + +  (x ≥ 0; x ≠ 25) 

A B A B− > − <=> 
2 1

0 0
3

x
A B

x

−
− < ⇔ <

+
 
=> Tử mẫu trái dấu (1)  

Xét mẫu : Với mọi x thỏa mãn ĐK có :  

0 0 3 3 0x x x≥ ⇒ ≥ ⇔ + ≥ >
  =>  Mẫu dương   (2)  

Từ (1) và (2) => Tử âm => 

1 1
2 1 0

2 4
− < ⇔ < ⇔ <x x x

  

Kết hợp điều kiện: x ≥ 0; x ≠ 25 ta có: 
A B A B− > −

 

1
0

4
x≤ <
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0,25 

 

 



  
II.1 

Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình hoặc lập phương trình 

Theo kế hoạch, hai Tổ sản xuất phải làm được 330 sản phẩm. Nhưng khi thực hiện, do 

Tổ 1 làm vượt mức kế hoạch 10%, Tổ 2 làm giảm 15% so với mức kế hoạch nên cả hai 

Tổ làm được 318 sản phẩm. Tính số sản phẩm mà mỗi Tổ phải làm theo kế hoạch. 

 
 
 
1,5 

Gọi số sản phẩm Tổ 1 phải làm theo kế hoạch là x (sp) (x ∈ N*, x <330) 
 Gọi số sản phẩm Tổ 2 phải làm theo kế hoạch là y (sp) (x ∈ N*, y <330) 
Vì tổng số sản phẩm của hai Tổ là 330 nên ta có phương trình : x + y = 330 (1) 
Số sản phẩm thực tế của Tổ 1 là :  x + 10%x = 110%x  (sản phẩm) 
Số sản phẩm thực tế của Tổ 2 là: y – 15%y = 85%y (sản phẩm)  
Vì thực tế cả hai Tổ làm được 318 sản phẩm  nên ta có phương trình :   

110% x + 85%y = 318 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình : 

110%   85
0

 

330 33

1,1 0,81 5%  3 318 8
x y x y

yy xx

 + = + =
⇔  + =+ =  

Giải hệ phương trình được  
150( )
180( )

x tm

y tm

=
 =  

Vậy theo kế hoạch Tổ 1 phải làm 150 sản phẩm, Tổ 2 phải làm 180 sản phẩm 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

II.2 Một sân vận động có đường chạy đua dài 400m (hình bên). Đường chạy gồm các 

đoạn AB, CD và hai cung tròn bằng nhau có đường kính là BC và AD. Biết ABCD là 

hình chữ nhật và AB = 100m. Tính độ dài đường kính BC. 

 

0,5 

 Vì AB = CD là hình chữ nhật => AB = DC = 100 (m)  
Độ dài mỗi cung tròn AD, BC là: (400 – 100 – 100) : 2 = 100 (m) 
Bán kính của mỗi cung tròn là:  

180 180.100 100
180 .180

Rn l
l R

n

π
π π π

= => = = =  (m) 

Độ dài đường kính BC là: BC = 2R = 200 63,69( )m
π

≈  

Vậy đường kính BC là khoảng 63,69(m) 

 
0,25 

 

 

 

 

0,25 

III  2,5 

1)Giải hệ phương trình: 
5

2 1 3
1

2
1 3

1

x
y

x
y

 − − = − −

 − + =
 −

 

ĐKXĐ: y ≠ 1  

 

Đặt  

1

( 0, 0)1

1

a x

a b
b

y

 = −
 ≥ ≠ = −

 thì hệ phương trình đã cho tương đương 

 
1 
 
 
 
 
 

0,25 

 

 

 

100m B

C

A

D



2 5 3 2 5 3 9 9 1 1( )
2 3 2 4 6 2 3 2.1 3 1( )

a b a b b b a tm

a b a b a b a b tm

  − = − − = − =  = =  ⇔ ⇔ ⇔ ⇔    + = + = + = + = =  
 

Trả lại biến cũ:  
{1 1 1 1 1 2;0}a x x x= <=> − = => − = ± => ∈  

1
1 1 1 1 2

1
b y y

y
= <=> = => − = => =

−  

Vậy hệ phương trình nghiệm ( ) { }; (2;2);(0;2)x y ∈  

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

1) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = -x + 6 và parabol (P): y = x2. 1,5 

a) Xác định tọa độ giao điểm A, B của (d) và (P) biết xA < xB 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):  

x2 = -x + 6 

 x2 + x – 6 = 0 

 (x – 2)(x+3) = 0   

 x = 2 hoặc x = -3 (Hs có thể tính delta để tìm nghiệm) 

Vì xA < xB nên xA = -3; xB = 2 

Thay x vào (P) ta tìm được yA = 9 và yB = 4 

Vậy (d) cắt (P) tại 2 điểm A(–3; 9) và  B(2; 4) 

0,5 
 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 
b) Lập bảng và vẽ đúng đồ thị 2 hàm số:  

 
 

 

0,5 
 

 

 

 

 

 

 Chứng minh rằng: 3AOI BOIS S∆ ∆− =  (đvdt) 

Hạ AE ⊥ Oy tại E, BF ⊥ Oy tại F. 
Tính được OI = 6 (đvđd); AE = 3(đvđd); BF = 2 (đvđd) 
Tính được S∆AOI = 9 (đvdt); S∆BOI = 6 (đvdt) 
Vậy S∆AOI - S∆BOI = 3(đvdt) 
 

0.5 
 
 

0,25 

 

0,25 



IV Cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính AB = 2R. Kẻ hai tiếp tuyến Ax, By với nửa 

đường tròn. Gọi M là trung điểm của OA và lấy điểm N thuộc nửa đường tròn sao cho 

NA < NB. Đường thẳng đi qua N và vuông góc với MN cắt Ax, By lần lượt tại C và D.  

 

 
 
3,0 

 Vẽ hình đúng đến câu a:  

 

0,25 

a) Chứng minh tứ giác MNDB nội tiếp 

Chứng minh góc MBD = 900 

Chứng minh góc MND = 900 

Chứng minh tứ giác MNDB nội tiếp  

 

0,75 

0,25 

0,25 

0,25 

b) Chứng minh:  ANM BND=  và AC.BD = AM.BM = 
23

4

R
 

 
• Xét (O) có góc ANB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn =>  090ANB =  

 
  090ANM MNB+ =  (1) 

Có CD ⊥ MN tại N =>  090MND =  =>   090MNB BND+ = (2) 
Từ (1) và (2) =>  ANM BND=  

• Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác BMND có:  
 BMD BND=  (2 góc nội tiếp cùng chắn cung BD) 
Mà  ANM BND= (cmt)  
 
 BMD ANM=  

• Xét tứ giác ACNM có:   0 0 090 90 180CAM CNM+ = + =  

Mà hai góc ở vị trí đối nhau  

1,25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

 

 

 

x y

D

C

MA O B

N



 Tứ giác ACNM nội tiếp 

 
 ACM ANM= (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AM) 
Lại có:  BMD ANM=  

 
 ACM BMD=  

Xét ∆ CAM và ∆ MBD có:  
  090CAM MBD= =  
 ACM BMD=  (cmt) 
 ∆ CAM ~ ∆ MBD (g-g)  
 

CA AM

MB BD
=  (các cạnh tương ứng) 

 CA.BD = MB.AM  
• Vì M là trung điểm của AO => 3;

2 2

R
AM BM R= =  

• Vậy CA.BD = MB.AM = 
23 3

.
2 2 4

R R R
=  
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c) Xác định vị trí của N trên nửa (O) sao cho diện tích ∆ CMD đạt giá trị nhỏ nhất 

Chứng minh được: ∆ CMD vuông tại M 

 

2 2 2 21 1

2 2
CMDS CM MD AC AM BM BD= ⋅ = + +   

2
2 21 3 3 3

2 2
2 2 2 4 4

R R R R
AC AM BM BD AC BD

 
≥ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = = 

 
 

Dấu “=” xảy ra khi AC = AM và BD = BM => ∆ ACM và ∆ BDM vuông cân 

Vậy N là giao điểm của nửa (O) với đường thẳng vuông góc với AB tại M  

0.75 
 

0.25 

 

 

 

0.25 
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V 
Giải phương trình: 22 2 2 4 2(3 )x x x x+ + − + − = −  (1) 

ĐKXĐ: x ≥ 2 

Đặt ẩn phụ: 2 2( 0)t x x t= + + − ≥  

2 22 2 4t x x= + −  

PT (1)  2 6t t+ =   2
2( )

6 0
3( )

t TM
t t

t KTM

=
+ − = <=>  = −

 

Trả lại biến cũ:  
2 2 2 2t x x= <=> + + − =  x =2 (TMĐK) 

Vậy phương trình có nghiệm: S = {2} 

0.5 
 
 
 
 

0,25 

 

 

 

0.25 

 

 

 

HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC        KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023 

TRƯỜNG THCS MỸ HÒA    MÔN: TOÁN- LỚP 9  

                                                         Thời gian:60 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Phần trắc nghiệm:(3điểm) Chọn chữ cái đứng trước ý đúng và ghi ra giấy bài làm. 

Câu 1: Hàm số 27y x= −  nghịch biến khi 

 A. 0x = . B. 0x   C. 0x  . D. 0x   

Câu 2: Cho hệ phương trình 2 6 1

3 5

x y

x y

+ =
 − = −

 . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hệ phương trình có hai nghiệm   B. Hệ phương trình có vô số nghiệm 
C. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất  D. Hệ phương trình vô nghiệm 

Câu 3: Hệ phương trình {2𝑥 − 𝑦 = 5𝑥 − 𝑦 = 5  có cặp số nào dưới đây là nghiệm? 

A. (0; 5) B. (5; 0) C. (-5; 0)  D. (0; -5) 

Câu 4: Hệ phương trình {𝑎𝑥 − 𝑦 = 6𝑥 + 𝑦 = 3  có nghiệm (x; y) = (3; 0), khi giá trị của a là: 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 
Câu 5: Biết rằng khi x = 3 thì hàm số y = ax2 có giá trị bằng 4,5. Khi đó hệ số a bằng:     

A. 1 B. –1 C. 0,5 D. –0,5 

Câu 6: Đồ thị hàm số y = 2x2 đi qua điểm: 

A. (1; 1) B. (1; 2) C. (1; 3) D. (1; 4) 

Câu 7: Cho đường tròn (O) và hai dây AB, CD. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của O lên AB, 
CD; Biết OH < OK. Khi đó, ta có:  

A. AB CD  B. AB CD  C. AC BD  D. AD BC   

* Cho hình 1. Biết Ax là tiếp tuyến, 0AMB 70= . (Giải câu 8;9;10 ) 

Câu 8: Số đo của cung nhỏ AB bằng 

A. 1000 B. 1200 C. 1400 D. 1500 

Câu 9: Số đo của góc BAx bằng A. 500 B. 1000 C. 900 D. 700 

Câu 10: Số đo của góc AOB bằng  A. 1500 B. 1000 C. 1400 D. 1200 

Câu 11: Trong hình 2, cho biết 0BED 52= . Khi đó, ta có:   

A. sđ 0(CD AB) 104+ =  B. sđ 0(AC DB) 104+ =  

C. sđ 0(CB AD) 104+ =  D. sđ 0(AC DB) 52+ =  

Câu 12: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) và = 0ABC 70 . Khi đó, ta có: 

A. = 0ADC 70  B. 0DCB 110=  C. 0CBD 110=  D. = 0ADC 110  

Hình 2 

E 
O 

A 

B 
C 

D 

Hình 1 
x A 

B M 

O 

MÃ ĐỀ: A 



II. Phần tự luận:(7 điểm) 

Bài 1:(2,25đ) 

a) Giải hệ phương trình 
 + =


− = −

2x y 5

x y 2
    

b) (Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình) 

 Hai lớp 9/1 và 9/2 có tổng số 80 bạn. Trong đợt quyên góp sách, vở  ủng hộ các bạn vùng 
bị thiên tai, bình quân mỗi bạn lớp 9/1 ủng hộ 2 quyển; mỗi bạn 9/2 ủng hộ 3 quyển. Vì vậy 
cả hai lớp ủng hộ 198 quyển sách, vở. Tính số học sinh của mỗi lớp. 

Bài 2: (1,5đ) Cho parabol (P): 21

2
y x=  và  đường thẳng (d): y = 2x – 2 

a) Vẽ parabol (P)      

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.    

Bài 3: (3,25đ)Từ một điểm M nằm bên ngoài đường tròn(O) kẻ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B 
là hai tiếp điểm) và cát tuyến MCD với đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của MO và AB. 
Chứng minh rằng:  

a) Tứ giác MAOB nội tiếp.  

b) MA2 = MC.MD.   

c) MHC ODC= .  

–––––––––HẾT––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ĐỀ CHÍNH THỨC 

PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC             KIỂM TRA GIỮA KỲ II -  NĂM HỌC 2022 - 2023 

TRƯỜNG THCS MỸ HÒA    MÔN: TOÁN- LỚP 9  

                                                         Thời gian:60 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Phần trắc nghiệm:(3 điểm) Chọn chữ cái đứng trước ý đúng và ghi ra giấy bài làm. 

Câu 1: Hàm số 27y x=  nghịch biến khi 

 A. 0x = . B. 0x   C. 0x  . D. 0x   

Câu 2: Cho hệ phương trình 2 6 1

3 5

x y

x y

+ =
 − = −

 . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất B. Hệ phương trình có vô số nghiệm 
C. Hệ phương trình có hai nghiệm  D. Hệ phương trình vô nghiệm 

Câu 3: Hệ phương trình {𝑎𝑥 − 𝑦 = 6𝑥 + 𝑦 = 3  có nghiệm (x; y) = (3; 0), khi giá trị của a là: 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

Câu 4: Hệ phương trình {2𝑥 − 𝑦 = 5𝑥 − 𝑦 = 5  có cặp số nào dưới đây là nghiệm? 

A. (0; 5) 
B. (5; 0)             C. (-5; -
0) 

                      D. (0; -5)   

Câu 5: Biết rằng khi x = –2 thì hàm số y = ax2 có giá trị bằng 4. Khi đó hệ số a bằng:     

A. 1 B. –1 C. 0,5 D. –0,5 

Câu 6: Đồ thị hàm số y = 4x2 đi qua điểm: 

A. (1; 1) B. (1; 2) C. (1; 3) D. (–1; 4) 

Câu 7: Cho đường tròn (O) và hai dây AB, CD. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của O lên AB, 
CB; Biết OH > OK. Khi đó, ta có:  

A. AB CD  B. AB CD  C. AC BD  D. AD BC   

* Cho hình 1. Biết Ax là tiếp tuyến, = 0BAx 70 . (Giải câu 8;9;10) 

Câu 8: Số đo của cung nhỏ AB bằng 

A. 1000 B. 1200 C. 1400 D. 1500 

Câu 9: Số đo của góc AMB bằng A. 500 B. 1000 C. 900 D. 700 

Câu 10: Số đo của góc AOB bằng  A. 1500 B. 1000 C. 1400 D. 1200 

Câu 11: Trong hình 2, cho biết = 0BED 50 . Khi đó, ta có:   

A. sđ + = 0(CD AB) 100  B. sđ + = 0(AC DB) 100  

C. sđ + = 0(CB AD) 100  D. sđ + = 0(AC DB) 50  

Câu 12: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) và = 0ABC 110 . Khi đó, ta có: 
Hình 2 

E 
O 

A 

B 
C 

D 

Hình 1 
x A 

B M 

O 

MÃ ĐỀ: B 



A. = 0ADC 70  B. 0DCB 110=  C. 0CBD 110=  D. = 0ADC 110  

II. Phần tự luận:(7 điểm) 

Bài 1:(2,25đ) 

c) Giải hệ phương trình 
 − = −


+ =

2x y 8

x y 2
    

d) (Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình) 

Hai lớp 9/3 và 9/4 có tổng số 76 bạn. Trong đợt quyên góp sách, vở  ủng hộ các bạn vùng 
bị thiên tai, bình quân mỗi bạn lớp 9/3 ủng hộ 3 quyển; mỗi bạn 9/4 ủng hộ 2 quyển. Vì vậy 
cả hai lớp ủng hộ 188 quyển sách, vở. Tính số học sinh của mỗi lớp. 

Bài 2: (1,5đ)Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x –1 

c) Vẽ parabol (P)      

d) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.    

Bài 3: (3,25đ) Từ một điểm P nằm bên ngoài đường tròn(O) kẻ hai tiếp tuyến PE, PF (E, F là 
hai tiếp điểm) và cát tuyến PSR với đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của PO và EF. Chứng 
minh rằng:  

d) Tứ giác PEOF nội tiếp.  

e) PE2 = PS.PR.   

f) =PHS ORS.  

–––––––––HẾT––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN GIỮA KÌ 2 TOÁN 9 – NĂM HỌC 2022 -2023 

I.TRẮC NGHIỆM 

ĐÁP ÁN ĐỀ A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D C D C C B B C D C B D 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B A C D A D A C D C B A 

 

II. TỰ LUẬN; ĐỀ A 

Bài Nội dung Điểm 

Bài 1 

(2,25đ) 

a) 
  + = = =

   
− = − − = − =  

2x y 5 3x 3 x 1

x y 2 x y 2 y 3
 0,25 

. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (1; 3) 0,5 

b)Gọi x; y lần lượt là số học sinh của lớp 91 ; 92  ( với x, y nguyên dương. 
; 80x y  ) 

 0,25 

 

Vì hai lớp 91 và 92 có tổng số 80 bạn, nên ta có phương trình 80x y+ =  (1) 
   

0,25 

  Bình quân mỗi bạn lớp 91 ủng hộ 2 quyển; mỗi bạn 91 ủng hộ 3 quyển. Vì vậy 
cả hai lớp ủng hộ 198 quyển sách, vở.  
Nên ta có phương trình: 2 3 198x y+ =  (2) 

0,25 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 

80 2 2 160 38( )

2 3 198 2 3 198 42( )

x y x y y tm

x y x y x tm

+ = + = =  
   + = + = =  

 
0,25 

Vậy số học sinh lớp 91 là 42 học sinh; số học sinh lớp 92 là 38 học sinh. 
0,25 

Bài 2 

1,5đ 

a) Lập đúng bảng giá trị 0,25 

Biểu diễn đúng các điểm 0,25 

Vẽ đúng đồ thị 0,25 

b) Lập được phương trình x2 – 4x + 4 = 0 và giải ra nghiệm x = 2 0,5 

Tìm được y tương ứng và kết luận tọa độ giao điểm (2; 2) 0,25 

Bài 3 Hình vẽ phục vụ câu a, b 0,25 



3,25  

 

 

       

 

HV 

Câu c 

(0,25đ) 

a) Lập luận: 0MAO MBO 90= =  0,25 

 0 0 0MAO MBO 90 90 180+ = + =   MAOB nội tiếp. 0,5 

b)Lập luận MAC MDA= , góc M chung 0,25 

 MAC và MDA đồng dạng  MA2 = MC.MD 0,75 

c) Lập luận: MA2 = MH.MO 0,25 

Suy ra: MC.MD = MH.MO  0,25 

Suy ra: MCH và MOD đồng dạng (c – g – c) 0,25 

Suy ra: MHC ODC=  0,25 

 

Phần tự luận: ĐỀ B tương tự đề A 
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